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QUYẾT ĐỊNH  

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ  

  

- Căn cứ Điều 187 và Điều 188 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

 

- Căn cứ biên bản hòa giải thành được lập ngày 24 tháng 7 năm 2024, các đương sự 

thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án dân sự thụ lý số: 482/2024/TLST–

DS ngày 18 tháng 6 năm 2024 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. 

  

XÉT THẤY: 

  

Sự thỏa thuận của các đương sự được ghi nhận trong biên bản hòa giải thành ngày 24 

tháng 7 năm 2024 về việc giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện, nội dung thỏa thuận giữa các 

đương sự không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 

 

Đã hết thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành, không có đương 

sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 

* Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại Cổ phần S 

Trụ sở: Số B, N, phường V, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ liên hệ: A58 và A T, phường Đ, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Đức Thạch D – Tổng Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Trần Thị Minh T – Phó Giám đốc 

Chi Nhánh kiêm Trưởng phòng giao dịch Chợ Cầu theo văn bản uỷ quyền số 3525/2023/QĐ-

PC ngày 25/12/2023 của Tổng Giám đốc S.  

Bà Trần Thị Minh T uỷ quyền cho ông Kiều Minh D tham gia tố tụng theo văn bản uỷ 

quyền số 023/2024/GUQ-PGDCC ngày 23/5/2024. 

* Bị đơn: Ông Nguyễn Minh V, sinh năm 1984 

Địa chỉ: Nhà không số, Tổ D, khu phố D, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh 

(Nay là số C khu phố B, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20266-268,%20Nam%20K%E1%BB%B3%20Kh%E1%BB%9Fi%20Ngh%C4%A9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20S%C3%A1u,%20Qu%E1%BA%ADn%203,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20102%20T%C3%B4%20K%C3%BD,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng%20Thu%E1%BA%ADn,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%E1%BA%A1ch%20Di%E1%BB%85m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Sacombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u%20Minh%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20V%E1%BB%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2047,%20khu%20ph%E1%BB%91%204,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(Nay%20l%C3%A0%20s%E1%BB%91%20304%20khu%20ph%E1%BB%91%2028,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%2047,%20khu%20ph%E1%BB%91%204,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(Nay%20l%C3%A0%20s%E1%BB%91%20304%20khu%20ph%E1%BB%91%2028,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%2047,%20khu%20ph%E1%BB%91%204,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(Nay%20l%C3%A0%20s%E1%BB%91%20304%20khu%20ph%E1%BB%91%2028,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


2. Sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau:  

Ngân hàng thương mại Cổ phần S và ông Nguyễn Minh V thống nhất số tiền nợ gốc 

theo Hợp đồng cho vay kiêm giấy nhận nợ số 202126459153 ngày 09/12/2021 và Giấy đề 

nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng số 08 ngày 13/03/2021. Tổng số tiền nợ gốc, lãi tạm tính 

đến ngày 15/07/2024 là 436.623.281 (bốn trăm ba mươi sáu triệu, sáu trăm hai mươi ba ngàn, 

hai trăm tám mươi mốt) đồng, trong đó: Nợ gốc Hợp đồng cho vay kiêm giấy nhận nợ số 

202126459153 ngày 09/12/2021 là 126.667.400 đồng, lãi trong hạn là 16.667.000 đồng và lãi 

quá hạn là 2.268.487 đồng, tổng cộng là 145.602.887 đồng; Nợ gốc Giấy đề nghị cấp thẻ tín 

dụng kiêm hợp đồng số 08 ngày 13/03/2021 là 200.000.000 đồng, lãi trong hạn là 91.020.394 

đồng. 

Ông Nguyễn Minh V thừa nhận nợ và đồng ý trả cho Ngân hàng thương mại Cổ phần 

S toàn bộ số tiền nợ tạm tính đến ngày 15/07/2024 là 436.623.281 (bốn trăm ba mươi sáu triệu, 

sáu trăm hai mươi ba ngàn, hai trăm tám mươi mốt) đồng, trong đó: Nợ gốc Hợp đồng cho 

vay kiêm giấy nhận nợ số 202126459153 ngày 09/12/2021 là 126.667.400 đồng, lãi trong hạn 

là 16.667.000 đồng và lãi quá hạn là 2.268.487 đồng, tổng cộng là 145.602.887 đồng; Nợ gốc 

Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng số 08 ngày 13/03/2021 là 200.000.000 đồng, lãi 

trong hạn là 91.020.394 đồng. 

Số tiền nợ gốc mà ông Nguyễn Minh V phải trả kể từ ngày 16/07/2024 sẽ được tiếp tục 

tính lãi quá hạn theo Hợp đồng cho vay kiêm giấy nhận nợ số 202126459153 ngày 09/12/2021 

và Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng số 08 ngày 13/03/2021 mà hai bên đã ký kết 

cho đến khi ông Nguyễn Minh V trả xong nợ cho Ngân hàng thương mại Cổ phần S. 

Nếu ông Nguyễn Minh V không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ thì Ngân 

hàng thương mại Cổ phần S có quyền yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản thế chấp 

là phần đất có diện tích 1.125m2, thửa đất số 585, tờ bản đồ số 23, toạ lạc tại xã A, huyện C, 

Thành phố Hồ Chí Minh theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 003/2023/PGDCC ngày 

10/01/2023 để thu hồi nợ. 

Nếu sau khi xử lý tài sản thế chấp nêu trên vẫn không đủ thanh toán cho Ngân hàng 

thương mại Cổ phần S thì ông Nguyễn Minh V có nghĩa vụ tiếp tục trả cho đến khi trả dứt nợ 

cho Ngân hàng. 

Kể từ ngày quyết có hiệu lực pháp luật nếu hai bên không thoả thuận tự nguyện thi 

hành án thì nguyên đơn có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án. 

Thời gian trả nợ, cách trả nợ được thực hiện tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm 

quyền.   

* Về chi phí xem xét thẩm định tại chổ là 2.000.000 (hai triệu) đồng ông Nguyễn Minh 

V tự nguyện nộp. Ngân hàng thương mại Cổ phần S đã nộp tạm ứng 2.000.000 (hai triệu) 

đồng. Ông Nguyễn Minh V có trách nhiệm trả lại cho Ngân hàng thương mại Cổ phần S 

2.000.000 (hai triệu) đồng. 

* Về án phí:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20V%E1%BB%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2047,%20khu%20ph%E1%BB%91%204,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(Nay%20l%C3%A0%20s%E1%BB%91%20304%20khu%20ph%E1%BB%91%2028,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20V%E1%BB%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2047,%20khu%20ph%E1%BB%91%204,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(Nay%20l%C3%A0%20s%E1%BB%91%20304%20khu%20ph%E1%BB%91%2028,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20V%E1%BB%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2047,%20khu%20ph%E1%BB%91%204,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(Nay%20l%C3%A0%20s%E1%BB%91%20304%20khu%20ph%E1%BB%91%2028,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20V%E1%BB%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2047,%20khu%20ph%E1%BB%91%204,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(Nay%20l%C3%A0%20s%E1%BB%91%20304%20khu%20ph%E1%BB%91%2028,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20V%E1%BB%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2047,%20khu%20ph%E1%BB%91%204,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(Nay%20l%C3%A0%20s%E1%BB%91%20304%20khu%20ph%E1%BB%91%2028,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1nh%20Xu%C3%A2n,%20Qu%E1%BA%ADn%2012,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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Án phí kinh dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 10.732.463 (mười triệu, bảy trăm ba mươi 

hai ngàn, bốn trăm sáu mươi ba) đồng ông Nguyễn Minh V tự nguyện nộp. 

- Hoàn trả cho Ngân hàng thương mại Cổ phần S số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm 

đã nộp là 10.395.307 (mười triệu, ba trăm chín mươi lăm ngàn, ba trăm lẻ bảy) đồng theo biên 

lai thu tiền tạm ứng án phí số 0005052 ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Chi cục Thi hành án 

dân sự Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”.   

 

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành và không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

  

 Nơi nhận:                                           

- VKSND Quận 12; 

- Chi cục THADS Q.12;  

- Các đương sự; 

- Lưu hs, vt.                                                                                         

THẨM PHÁN 

  

  

 

  

  

Nguyễn Thị Thanh Thảo 
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